
NGÀY GIỜ MÃ TRẬN ĐỘI KQ ĐỘI SÂN 

9h 1F - 2F Võ Nguyên Giáp Lê Hữu Trác 2
9h 1E - 2E Krông Bông Krông Ana 1

10h 1D - 2D Lê Quý Đôn Trần Nhân Tông 1
14h 1A - 2A Đông Du Việt Đức 1
14h 3A - 4A Hoàng Việt Phan Đăng Lưu 2
15h 1B - 2B Ngô Gia Tự Phạm Văn Đồng 1
15h 3B - 4B ĐH Buôn Ma Thuột Lê Hồng Phong 2
16h 1C - 2C Nguyễn Văn Cừ Ea Rok 1
16h 3C - 4C Nguyễn Công Trứ Cao Nguyên 2
9h 2D - 3D Trần Nhân Tông DTNT Tây Nguyên 1
9h 2E - 3E Krông Ana Victory 2
9h 2F - 3F Lê Hữu Trác Y Jut 3

14h 4A - 1A Phan Đăng Lưu Đông Du 1
14h 2A - 3A Việt Đức Hoàng Việt 2
15h 4B - 1B Lê Hồng Phong Ngô Gia Tự 1
15h 2B - 3B Phạm Văn Đồng ĐH Buôn Ma Thuột 2
16h 4C - 1C Cao Nguyên Nguyễn Văn Cừ 1
16h 2C - 3C Ea Rok Nguyễn Công Trứ 2
8h 3A - 1A Hoàng Việt Đông Du 1
8h 2A - 4A Việt Đức Phan Đăng Lưu 2
8h 3D - 1D DTNT Tây Nguyên Lê Quý Đôn 3
9h 3B - 1B ĐH Buôn Ma Thuột Ngô Gia Tự 1
9h 2B - 4B Phạm Văn Đồng Lê Hồng Phong 2
9h 3E - 1E Victory Krông Bông 3

10h 3C - 1C Nguyễn Công Trứ Nguyễn Văn Cừ 1
10h 2C - 4C Ea Rok Cao Nguyên 2
10h 3F - 1F Y Jut Võ Nguyên Giáp 3

1500 TỨ KẾT I 1A 1C 1
1500 TỨ KẾT II 1B 1D 2
1600 TỨ KẾT III 1E 2 A/B/C 1
1600 TỨ KẾT IV 1F 2 B/C/A 2

8h BÁN KẾT I THẮNG TK1 THẮNG TK2 1
8h BÁN KẾT II THẮNG TK3 THẮNG TK4 2

14h HẠNG 3/4 2

14h CHUNG KẾT 1

Tổ trưởng: Nguyễn Hữu Quỳnh - 0909757509
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LỊCH THI ĐẤU HỘI THAO NGÀNH GIÁO DỤC

MÔN BÓNG ĐÁ KHỐI TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU: TRƯỜNG HOÀNG VIỆT
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